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	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	CT1
	PTTCXH – TM
Dạy KNCH: 
Đôi bàn tay
	PTTC
VĐCB: Bật qua vạch kẻ (T1)
	     PTNN
Truyện: Đôi bạn nhỏ(T1)
	     PTNT
Nhận biết phía trên phía dưới của bản thân
	PTTCXH – TM
Tô màu trang phục cho bạn
	

	CT2
	PTTCKNXH
Dạy kỹ năng ca hát bài: “ Nào cùng chơi”
	PTNT

Các bạn của bé
	PTNN
Kể chuyện
“ Đôi bạn nhỏ”
	PTTC
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng(T1)
	PTTM
Tô màu mũ nón bạn trai bạn gái
	

	CT3
	PTNN
Truyện "Đôi bạn nhỏ"
	PTNT
Nhận biết bé và bạn của bé
	PTTC
Tập cài cúc
	PTCXTM
Dạy hát “Giấu tay”
	PTTCXH
Bé tập giới thiệu về mình
	

	CT4
	PTTC
Chạy theo hướng thẳng 
	PTNT
Đôi tay của bé
	PTTCXH – TM
Dạy hát: Dấu tay 
	PTNN
Thơ: Miệng xinh
	PTTCXH – TM
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